
UBND TỈNH KHÁNH HÒA   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /TB-SCT Khánh Hòa, ngày         tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung nội dung trong hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm

Sở Công Thương nhận được văn bản số 01/2025/CV-TB ngày 24/6/2025

của Công ty TNHH Moonmilk, địa chỉ: Tổ 13 Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về việc thông báo thay đổi địa điểm sản

xuất sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

1. Thay đổi nội dung về địa chỉ sản xuất và số giấy chứng nhận cơ sở đủ

điều kiện an toàn thực phẩm đối với các hồ sơ tự công bố sản phẩm: Cá hồi xông

khói số 01/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 12/01/2023, Bánh phô mai

chanh dây (passion cheese) số 02/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày

12/01/2023, Bánh sừng trâu (croissant) số 03/Công ty TNHH Moonmilk/2023

ngày 12/01/2023, Bánh táo (apple pie) số 04/Công ty TNHH Moonmilk/2023

ngày 12/01/2023, Phô mai mozzarella hiệu pampa cheese số 05/Công ty TNHH

Moonmilk/2023 ngày 12/01/2023, Bánh mỳ ngọt có nhân số 06/Công ty TNHH

Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Bánh su kem số 07/Công ty TNHH

Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Thịt tẩm gia vị hun khói – speck italia số

08/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Xúc xích ý – salami milano

số 09/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Xúc xích cay – salami

spicy số 10/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Bánh mì ngũ cốc

moonmilk/multigrain bread moonmilk số 01/Công ty TNHH Moonmilk/2024

ngày 24/4/2024, Bánh mì nguyên cám/whole meal moonmilk số 02/Công ty

TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Bánh mì lát đen moonmilk/dark

sandwich bread moonmilk số 03/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

24/4/2024, Bánh mì lát trắng moonmilk/white sandwich bread moonmilk 04/Công

ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Bánh mì sừng trâu kẹp thịt

moonmilk/croissant club ham moonmilk số 05/Công ty TNHH Moonmilk/2024

ngày 24/4/2024, Bánh mì kẹp thịt moonmilk/sandwich club ham moonmilk số

06/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Bánh mì Việt

Nam/Vietnamese baguette moonmilk số 07/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

24/4/2024, Há cảo nhân thịt bò/dumpling beef moonmilk 500g số 08/Công ty

TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Phô mai bào mozzarella/ mozzarella

shreded chesse số 09/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Phô mai

mozzarella oldenburger/ mozzarella chesse oldenburger số 10/Công ty TNHH
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Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Bánh mì ngàn lớp nhân thơm moonmilk/danish

pineapple moonmilk số 11/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 15/5/2024,

Bánh mì ngàn lớp nhân nho moonmilk/danish raisin moonmilk số 12/Công ty

TNHH Moonmilk/2024 ngày 15/5/2024, Bánh mì ngàn lớp nhân socola

moonmilk/danish chocolate moonmilk số 13/Công ty TNHH Moonmilk/2024

ngày 15/5/2024, Bánh mì ngàn lớp nhân táo moonmilk/danish apple moonmilk số

14/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 15/5/2024, Bánh mì đen moonmilk/dark

bread moonmilk số 15/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 15/5/2024, Cá cờ

xông khói moonmilk/smoked sailfish moonmilk số 16/Công ty TNHH

Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Cá ngừ xông khói moonmilk/smoked tuna

moonmilk số 17/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Bánh mì thịt

moonmilk/meat bread moonmilk số 18/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

24/5/2024, Bánh mì hăm-bơ-gơ bò moonmilk/beef burger moonmilk số 19/Công

ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/5/2024, Bánh quy tròn nhân kem – macaron

số 20/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Bánh phô mai vị sô-cô-la

– chocolate mousse cake số 21/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024,

Bánh quy – cookies số 22/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Bánh

mì phô mai – cheese bread số 23/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024,

Bánh mì kẹp cá hồi xông khói – croissant smoke salmon số 24/Công ty TNHH

Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Xúc xích salami baton – salami baton ba chu

beo số 25/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 09/10/2024, Đùi heo xông khói

honey ham – smoked honey ham số 26/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

09/10/2024, Thăn heo xông khói ba chú beo – smoked pork loin ba chu beo số

27/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 09/10/2024, Xúc xích salami ventricina

2.5kg – salame ventricina 2.5kg số 28/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

09/10/2024, Thịt heo muối sấy – coppa stagionata in tete số 29/Công ty TNHH

Moonmilk/2024 ngày 09/10/2024, Xúc xích salami tipo milano – milano salami

italia tipo milano số 30/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 09/10/2024, Bánh

phô mai chocolate caramel – snickers cake số 01/Công ty TNHH Moonmilk/2025

ngày 24/02/2025, Bánh rừng đen – black forest số 02/Công ty TNHH

Moonmilk/2025 ngày 24/02/2025, Bánh phô mai kem vị dừa – coconut mousse

cake số 03/Công ty TNHH Moonmilk/2025 ngày 24/02/2025 như sau:

- “Thửa đất số 290, tờ bản đồ số 38, Cụm công nghiệp Trảng É 1, thôn

Khánh Thành Nam, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa” thay cho “Số

06, 07 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa”.

“Số 32/GCNATTP-SCT cấp ngày 11/6/2025” thay cho “Số

54/GCNATTP-SCT cấp ngày 27/10/2023”.
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2. Các thông tin khác về sản phẩm vẫn giữ nguyên như các hồ sơ tự công

bố sản phẩm: Cá hồi xông khói số 01/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày

12/01/2023, Bánh phô mai chanh dây (passion cheese) số 02/Công ty TNHH

Moonmilk/2023 ngày 12/01/2023, Bánh sừng trâu (croissant) số 03/Công ty

TNHH Moonmilk/2023 ngày 12/01/2023, Bánh táo (apple pie) số 04/Công ty

TNHH Moonmilk/2023 ngày 12/01/2023, Phô mai mozzarella hiệu pampa cheese

số 05/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 12/01/2023, Bánh mỳ ngọt có nhân

số 06/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Bánh su kem số 07/Công

ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Thịt tẩm gia vị hun khói – speck italia

số 08/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Xúc xích ý – salami

milano số 09/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Xúc xích cay –

salami spicy số 10/Công ty TNHH Moonmilk/2023 ngày 17/3/2023, Bánh mì ngũ

cốc moonmilk/multigrain bread moonmilk số 01/Công ty TNHH Moonmilk/2024

ngày 24/4/2024, Bánh mì nguyên cám/whole meal moonmilk số 02/Công ty

TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Bánh mì lát đen moonmilk/dark

sandwich bread moonmilk số 03/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

24/4/2024, Bánh mì lát trắng moonmilk/white sandwich bread moonmilk 04/Công

ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Bánh mì sừng trâu kẹp thịt

moonmilk/croissant club ham moonmilk số 05/Công ty TNHH Moonmilk/2024

ngày 24/4/2024, Bánh mì kẹp thịt moonmilk/sandwich club ham moonmilk số

06/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Bánh mì Việt

Nam/Vietnamese baguette moonmilk số 07/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

24/4/2024, Há cảo nhân thịt bò/dumpling beef moonmilk 500g số 08/Công ty

TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Phô mai bào mozzarella/ mozzarella

shreded chesse số 09/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Phô mai

mozzarella oldenburger/ mozzarella chesse oldenburger số 10/Công ty TNHH

Moonmilk/2024 ngày 24/4/2024, Bánh mì ngàn lớp nhân thơm moonmilk/danish

pineapple moonmilk số 11/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 15/5/2024,

Bánh mì ngàn lớp nhân nho moonmilk/danish raisin moonmilk số 12/Công ty

TNHH Moonmilk/2024 ngày 15/5/2024, Bánh mì ngàn lớp nhân socola

moonmilk/danish chocolate moonmilk số 13/Công ty TNHH Moonmilk/2024

ngày 15/5/2024, Bánh mì ngàn lớp nhân táo moonmilk/danish apple moonmilk số

14/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 15/5/2024, Bánh mì đen moonmilk/dark

bread moonmilk số 15/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 15/5/2024, Cá cờ

xông khói moonmilk/smoked sailfish moonmilk số 16/Công ty TNHH

Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Cá ngừ xông khói moonmilk/smoked tuna

moonmilk số 17/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Bánh mì thịt

moonmilk/meat bread moonmilk số 18/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

24/5/2024, Bánh mì hăm-bơ-gơ bò moonmilk/beef burger moonmilk số 19/Công
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ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 24/5/2024, Bánh quy tròn nhân kem – macaron

số 20/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Bánh phô mai vị sô-cô-la

– chocolate mousse cake số 21/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024,

Bánh quy – cookies số 22/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Bánh

mì phô mai – cheese bread số 23/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024,

Bánh mì kẹp cá hồi xông khói – croissant smoke salmon số 24/Công ty TNHH

Moonmilk/2024 ngày 08/8/2024, Xúc xích salami baton – salami baton ba chu

beo số 25/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 09/10/2024, Đùi heo xông khói

honey ham – smoked honey ham số 26/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

09/10/2024, Thăn heo xông khói ba chú beo – smoked pork loin ba chu beo số

27/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 09/10/2024, Xúc xích salami ventricina

2.5kg – salame ventricina 2.5kg số 28/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày

09/10/2024, Thịt heo muối sấy – coppa stagionata in tete số 29/Công ty TNHH

Moonmilk/2024 ngày 09/10/2024, Xúc xích salami tipo milano – milano salami

italia tipo milano số 30/Công ty TNHH Moonmilk/2024 ngày 09/10/2024, Bánh

phô mai chocolate caramel – snickers cake số 01/Công ty TNHH Moonmilk/2025

ngày 24/02/2025, Bánh rừng đen – black forest số 02/Công ty TNHH

Moonmilk/2025 ngày 24/02/2025, Bánh phô mai kem vị dừa – coconut mousse

cake số 03/Công ty TNHH Moonmilk/2025 ngày 24/02/2025.

3. Công ty TNHH Moonmilk chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội

dung thông báo bổ sung, tính pháp lý của hồ sơ tự công bố và chất lượng, an toàn

thực phẩm đối với các sản phẩm đã công bố.

Sở Công Thương thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Công ty TNHH Moonmilk;

- Quản trị mạng (đăng tin) (VBĐT);

- Lưu: VT, CNMT (DT).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương


